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ĐIỂM TIN
Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm
xuất khẩu gạo 100%
tấm, đồng thời có cơ hội
hưởng lợi từ việc gia tăng
xuất khẩu gạo  khi Hoa
Kỳ áp thuế 25% lên
Mexico và Canada;

Chính phủ Nhật Bản sẽ
bắt đầu đấu giá 150.000
tấn gạo dự trữ vào ngày
10/03/2025;

Lượng nhập khẩu gạo
vào Philippines tính đến
cuối tháng 2 đạt 504.726
tấn, giảm 33,49% so với
năm ngoái, với 370.908
tấn đến từ Việt Nam;

Thái Lan đang thảo luận
với Ấn Độ và Việt Nam về
các chiến lược kiểm soát
giá gạo, đồng thời tìm
kiếm cơ hội xuất khẩu
370.000 tấn gạo sang
châu Phi.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trong tuần từ 03/03/2025-07/03/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam đồng
loạt giảm so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 412 USD/tấn, giảm 6 USD/tấn so với tuần trước. Nhu
cầu gạo Thái Lan khá ổn định và giá gạo phụ thuộc phần lớn vào tỷ giá hối đoái.
Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 395 USD/tấn, giảm 22 USD/tấn so với tuần trước, chủ yếu
do nhu cầu yếu và áp lực từ nguồn cung dồi dào đến từ Việt Nam.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 389 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn so với tuần trước, do
nguồn cung dồi dào cũng như hoạt động xuất khẩu được đẩy mạnh ở cả các thị trường
truyền thống và thị trường mới. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Ấn Độ
Ngày 07/03/2025, Chính phủ Ấn Độ đã
chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo
100% tấm. Quyết định trên được đưa ra để
ứng phó với tình trạng lượng gạo tồn kho
của Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục vào đầu
tháng 2/2025, gấp gần 9 lần so với mục
tiêu của Chính phủ. Sau khi dỡ bỏ lệnh
cấm xuất khẩu gạo 100% tấm, Ấn Độ dự
kiến sẽ xuất khẩu khoảng 2 triệu tấn loại
gạo này trong năm 2025. 

Việc nối lại xuất khẩu gạo 100% tấm của
Ấn Độ sẽ giúp các nước ở châu Phi đảm
bảo nguồn cung gạo với chi phí thấp hơn,
đồng thời hỗ trợ các nhà sản xuất thức ăn
chăn nuôi và ethanol châu Á phụ thuộc
vào loại gạo này.

Hiện tại, gạo tấm của Ấn Độ hiện được
chào bán với giá 330 USD/tấn, so với giá
khoảng 300 USD/tấn từ các nhà cung cấp
khác như Việt Nam, Myanmar và Pakistan.
Tuy nhiên, các quốc gia này có lượng dự
trữ hạn chế. Khi lượng dự trữ của họ
xuống thấp, người mua có thể sẽ chuyển
sang Ấn Độ và xuất khẩu dự kiến sẽ tăng
trong những tháng tới. [2]

Ngày 04/03/2025, Tổng thống Hoa Kỳ
Donald Trump đã quyết định áp dụng mức
thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ
Canada và Mexico. Chính sách thuế mới
này của Hoa Kỳ có thể dẫn đến các biện
pháp đáp trả từ Mexico và Canada, bao
gồm việc tăng thuế đối với gạo đến từ Hoa
Kỳ. Việc này có thể tạo ra cơ hội để Ấn Độ
mở rộng xuất khẩu gạo sang hai thị trường
này. Hiện nay, Hoa Kỳ xuất khẩu khoảng
638.000 tấn gạo sang Mexico và 250.000
tấn sang Canada.

Bên cạnh đó, dù thuế nhập khẩu đối với
gạo Basmati từ Ấn Độ tại Hoa Kỳ có thể
tăng, nhu cầu với loại gạo cao cấp này dự
kiến vẫn ổn định. Điều này là do nhóm
khách hàng chính của gạo Basmati thường
là người có thu nhập cao, ít bị ảnh hưởng
bởi biến động giá cả. Nhìn chung, dù thuế
quan thường gây xáo trộn thương mại
quốc tế, trong trường hợp này, nó có thể
giúp Ấn Độ củng cố vị thế trên thị trường
gạo toàn cầu. [3]

10/03/2025 |Báo cáo số 09/2025 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 



Nhật Bản 
Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho biết sẽ bắt
đầu bán đấu giá gạo từ kho dự trữ vào
ngày 10/03/2025. Tháng 2/2025, cơ quan
này đã thông báo sẽ xuất kho 210.000 tấn
gạo dự trữ ra thị trường để ổn định nguồn
cung. Mặc dù vậy, giá gạo nội địa của Nhật
Bản vẫn tiếp tục tăng. Dữ liệu mới nhất
của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho thấy giá
gạo tại các siêu thị đã tăng 90% so với năm
trước.

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản dự kiến sẽ đấu
giá 150.000 tấn gạo trong 3 ngày. Đây là
đợt đấu giá đầu tiên trong kế hoạch hai
đợt đấu giá gạo dự trữ quốc gia. Gạo đấu
giá dự kiến sẽ bắt đầu xuất hiện trên thị
trường bán lẻ nội địa Nhật Bản từ cuối
tháng này. [4]
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Thái Lan 
Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan, ông
Pichai Naripthaphan, đã thông báo kế
hoạch tổ chức các cuộc đàm phán với Ấn
Độ và Việt Nam nhằm thảo luận về các
chiến lược đối phó với tình trạng giá gạo
giảm và dư thừa nguồn cung. Thông báo
này được đưa ra trong phiên họp Quốc
hội vào ngày 06/03/2025, đáp lại câu hỏi
từ đại biểu Quốc hội của Đảng Nhân dân  
về tương lai của khoảng 2,2 triệu tấn gạo
mà Thái Lan chưa bán được.

Ông Pichai cho biết cuộc đàm phán với Ấn
Độ và Việt Nam sẽ tập trung vào các chiến
lược thị trường nhằm kiểm soát cạnh
tranh và ngăn giá gạo giảm sâu hơn nữa,
từ đó hỗ trợ nông dân ở cả ba quốc gia.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Thái Lan đã tiếp
xúc với lãnh đạo của các quốc gia châu
Phi, đây là một thị trường tiềm năng cho
gạo Thái Lan. Tính đến thời điểm hiện nay,
một hợp đồng cung cấp 370.000 tấn gạo
đã được ký kết. [6]

Philippines  
Theo dữ liệu mới nhất từ Cục Trồng trọt
Philippines (BPI), tổng lượng gạo nhập
khẩu vào nước này tính đến ngày
27/02/2025 đạt 504.727 tấn. Tính riêng
trong tháng 2/2025, lượng gạo nhập khẩu
vào Philippines là 227.186 tấn, giảm
33,49% so với 341.586 tấn so với cùng kỳ
năm ngoái.

Trong số các đối tác mà Philippines nhập
khẩu gạo, Việt Nam là nhà cung cấp gạo
lớn nhất với 370.908 tấn, theo sau là
Pakistan với 60.789 tấn và Thái Lan với
53.723 tấn. Pakistan đã vượt qua Thái Lan
trở thành nhà cung cấp gạo lớn thứ hai
của Philippines. BPI cũng đã cấp 937 giấy
phép kiểm dịch và vệ sinh (SPSIC) cho việc
nhập khẩu 722.201 tấn gạo. Các nhà nhập
khẩu gạo được yêu cầu phải có SPSIC để
đảm bảo rằng mỗi lô hàng nhập khẩu đều
an toàn cho người và động vật tiêu thụ. [5]
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Trong tuần từ ngày 03/03/2025-07/03/2025, giá lúa
khô Jasmine, IR50404 và OM6976 có sự thay đổi so
với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 8.100 VNĐ/kg, không đổi so với
tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.740 VNĐ/kg, tăng 40 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.200 VNĐ/kg, giảm 175 VNĐ/kg so
với tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

ĐIỂM TIN
Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính đã ký
Công điện yêu cầu đảm bảo
cân đối cung cầu lúa gạo
trước diễn biến phức tạp của
thị trường lúa gạo thế giới và
trong nước;

Trong tuần đầu tháng
3/2025, bệnh đạo ôn lá ảnh
hưởng 7.816 ha lúa, sâu
cuốn lá nhỏ gây hại 2.675
ha, bệnh bạc lá tăng lên
9.723 ha, trong khi ốc bươu
vàng gây hại trên 20.179 ha
và chuột phá hoại 8.339 ha;

Đề án 1 triệu hecta lúa
đang tạo nên hướng đi mới
cho nông nghiệp bền vững
vùng Đồng bằng sông Cửu
Long;

Việt Nam và Cuba hợp tác
sản xuất lúa gạo, với 16 ha
đầu tiên trên tổng số 1.000
ha cho năng suất bình quân
trên 7,2 tấn/ha.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGROINFO tổng hợp
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Đảm bảo cân đối cung - cầu
lúa gạo
Trước diễn biến phức tạp của thị trường
lúa gạo thế giới và trong nước, Thủ tướng
Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công
điện số 21/CĐ-TTg ngày 4/3/2025, yêu cầu
các bộ, ngành và địa phương khẩn trương
thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo
cân đối cung cầu lúa gạo. Hai tháng đầu
năm 2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam có
xu hướng suy giảm do giá gạo liên tục
giảm, trong khi thu hoạch vụ Đông Xuân ở
Đồng bằng Sông Cửu Long khiến giá thu
mua lúa trong nước giảm mạnh so với
cùng kỳ năm trước

Công điện yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi
trường phối hợp với địa phương điều
chỉnh kế hoạch sản xuất và thúc đẩy Đề án
phát triển lúa chất lượng cao. Bên cạnh
đó, Bộ Công Thương cần tăng cường kiểm
tra thu mua và xúc tiến thương mại, mở
rộng thị trường tiêu thụ gạo, Ngân hàng
Nhà nước hỗ trợ vay vốn cho doanh
nghiệp tạm trữ lúa. Công điện cũng yêu
cầu Bộ Tài chính tạo điều kiện thông quan
và hoàn thuế xuất khẩu. Bên cạnh đó, các
doanh nghiệp và Hiệp hội Lương thực cần
liên kết sản xuất, tránh tình trạng ép giá.
Những giải pháp này nhằm ổn định thị
trường lúa gạo. [2]

Dịch hại và sinh vật hại lúa
Trong tuần đầu tiên tháng 03/2025, tình
hình sâu bệnh hại lúa có nhiều biến động.
Bệnh đạo ôn lá ảnh hưởng đến 7.816 ha,
giảm so với kỳ trước nhưng tăng so với
cùng kỳ năm trước, trong khi bệnh đạo ôn
cổ bông có xu hướng giảm mạnh. Sâu
cuốn lá nhỏ, rầy hại lúa và sâu đục thân 2
chấm tiếp tục gây hại nhưng diện tích
nhiễm có dấu hiệu giảm. Ngược lại, bệnh
bạc lá đang gia tăng mạnh, với diện tích
nhiễm 9.723 ha, trong khi bệnh đen lép
hạt có xu hướng giảm.

Ngoài sâu bệnh, một số loài gây hại khác
như ốc bươu vàng và chuột cũng ảnh
hưởng lớn đến diện tích lúa. Ốc bươu vàng
xuất hiện trên 20.179 ha, giảm so với tuần
trước nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm
trước, trong khi chuột tiếp tục gây hại trên
8.339 ha. Nhìn chung, mặc dù nhiều loại
sâu bệnh có xu hướng giảm, nông dân vẫn
cần theo dõi chặt chẽ và áp dụng các biện
pháp phòng trừ kịp thời để bảo vệ năng
suất và chất lượng cây lúa. [3]
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Trong giai đoạn đầu (2024-2025), đề án
"Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên
canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp
gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng
sông Cửu Long đến năm 2030"  đã được
thí điểm với 7 mô hình tại 5 tỉnh (Đồng
Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà
Vinh). Đề án bước đầu đã mang lại kết quả
tích cực, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng
lợi nhuận cho nông dân và  các hợp tác xã.
Sau hai vụ mùa bội thu cũng như tiếp tục
bước vào vụ thứ ba, đề án đang chứng
minh hiệu quả thực tế và thu hút sự tham
gia từ các bên liên quan.

Theo đó, lượng lúa giống gieo sạ đã giảm
50% (từ 150kg xuống 60-70kg), lợi nhuận
tăng ít nhất 5 triệu VNĐ/ha, trong khi
lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
cũng giảm đáng kể. Viện Lúa Đồng Bằng
Sông Cửu Long đang tập trung cải thiện
khả năng chống chịu hạn, mặn của các
giống lúa phổ biến như OM451, OM18.
Mục tiêu của đề án không chỉ là giảm phát
thải để tạo tín chỉ carbon, mà còn nhằm
tái cấu trúc ngành lúa gạo theo hướng bền
vững, nâng cao chất lượng, cải thiện đời
sống người nông dân. [4]

Dự án hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt
Nam và Cuba đang mang lại những thành
tựu quan trọng, góp phần đảm bảo an
ninh lương thực tại quốc đảo này. Sau hơn
ba tháng triển khai mô hình thí điểm trồng
lúa CT16 trên 16 ha thuộc tổng số 1.000 ha
tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Rio,
năng suất lúa đạt trên 7,2 tấn/ha, cao hơn
nhiều so với mức trung bình 3 tấn/ha
trước đó. 

Thành công của dự án không chỉ giúp
Cuba nâng cao năng suất lúa gạo mà còn
thể hiện sự gắn kết trong quan hệ hợp tác
Việt Nam - Cuba. Trước hiệu quả của dự
án, Chủ tịch Tập đoàn Nông nghiệp Cuba -
ông Oslando Linares Morell cho biết nước
này sẽ mở rộng mô hình ra 400 ha trong
thời gian tới, tiến tới phát triển trên toàn
tỉnh Pinar del Rio. Các kỹ sư Việt Nam và
Cuba cũng đang nỗ lực khắc phục những
thách thức về điều kiện đất đai, vật tư và
máy móc để tiếp tục nâng cao hiệu quả
canh tác. Với sự hợp tác chặt chẽ, hai nước
kỳ vọng mô hình này sẽ góp phần thúc đẩy
ngành lúa gạo Cuba phát triển bền vững,
hướng tới mục tiêu tự chủ lương thực. [5]

Đồng bằng sông Cửu Long

Việt Nam và Cuba hợp tác
sản xuất lúa gạo
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